
Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Lệnh Điều Kiện
Lệnh điều kiện là Lệnh đặt mua/bán chứng khoán và

kết hợp với các điều kiện về thời gian, về giá và các quy

luật phát sinh lệnh. Với mong muốn khi giá cổ phiếu chạm
một mức giá mục tiêu đã định trước thỏa mã điều kiện, hệ

thống sẽ phát sinh lệnh con gửi vào sàn, lệnh này sẽ giúp

người đầu tư có thể giảm thiểu các rủi ro và chớp cơ hội

mua/bán trước sự biến động bất ngờ của thị trường.



Stop Limit Trailing Stop OCO Stop Loss /Take Profit

Là lệnh điều kiện BÁN

dùng để chốt lời (TP)

hoặc cắt lỗ (SL) cho

danh mục. Lệnh TP/SL

sẽ đẩy lệnh thị trường

khi giá đặt tới điểm giới
hạn chốt lời/ cắt lỗ.

Định nghĩa

Lệnh OCO là kết hợp

của hai lệnh: Lệnh Limit

và Lệnh Stop Limit. Nếu

lệnh LO khớp 1 phần/

toàn bộ thì lệnh STO sẽ

bị huỷ và ngược lại.

Định nghĩa

Là lệnh Mua/Bán với giá

đặt được tự động điều

chỉnh để bám sát xu thế

giảm/tăng của thị trường.

Là lệnh Mua/Bán với giá

đặt là giá giới hạn và giá

kích hoạt được xác định

trước tại thời điểm đặt
lệnh

Định nghĩa

Lệnh Stop Limit 
(Lệnh giới hạn dừng)

Lệnh Trailing Stop 
(Lệnh thị trường xu hướng)

Lệnh OCO
(Một lệnh khớp hủy 

lệnh còn lại)

Lệnh Take Profit/Stop Loss
(Lệnh Chốt lời/ Cắt lỗ )

Định nghĩa

Tổng quan Lệnh điều kiện



Thời gian 

đặt lệnh
Sửa lệnh 

điều kiện

Hủy lệnh 

điều kiện

Hiệu lực 

lệnh điều 

kiện

Thời gian 

kích hoạt 

lệnh

Điều kiện 

kích hoạt 

lệnh

Áp dụng theo quy định thời gian đặt lệnh

điều kiện của VIX được thông báo cụ thể

tại từng thời điểm

Thời gian đặt lệnh điều kiện

▪ Tại thời điểm đặt lệnh, hệ thống KHÔNG kiểm tra số

dư tiền, chứng khoán.

▪ Tại thời điểm kích hoạt, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin

về số dư chứng khoán, sức mua và các điều kiện khác

như lệnh đặt thông thường, lệnh thoả mãn điều kiện

sẽ được đẩy vào sàn, lệnh không thoả điều kiện kích

hoạt sẽ chuyển trạng thái “Hết hiệu lực".

Điều kiện kích hoạt lệnh điều kiện 

Lệnh điều kiện chỉ được kích hoạt trong

phiên khớp lệnh liên tục khi thoả mãn đầy

đủ các điều kiện kích hoạt , ngoại trừ lệnh

OCO có thể được kích hoạt ngay từ phiên

ATO nếu lệnh thoả mãn điều kiện kích

hoạt.

Thời gian kích hoạt lệnh điều kiện

Hệ thống hiện tại không hỗ trợ SỬA 

lệnh điều kiện.

Sửa lệnh điều kiện

▪ NĐT chỉ có thể HỦY lệnh điều kiện có trạng thái “Chờ

kích hoạt“.

▪ Khi lệnh điều kiện có trạng thái “Đã kích hoạt“, NĐT

KHÔNG được phép HUỶ; NĐT chỉ được huỷ lệnh con

phát sinh nếu lệnh con phát sinh chưa khớp hoặc chỉ

khớp 1 phần.

Hủy lệnh điều kiện

▪ Lệnh điều kiện sẽ chỉ được kích hoạt 1 lần duy nhất.

▪ Lệnh điều kiện sẽ “Hết hiệu lực" trong các trường hợp sau:

o Tại thời điểm kích hoạt nếu lệnh con sinh ra không đủ sức mua/sức

bán, hoặc giá đặt nằm ngoài khoảng trần sàn.

o Trường hợp có sự kiện quyền hoặc chuyển sàn làm điều chỉnh giá

của mã chứng khoán đặt lệnh, tại đầu ngày giao dịch không hưởng

quyền hoặc ngày chuyển sàn, các lệnh điều kiện còn hiệu lực sẽ tự

động “Hết hiệu lực".

o Lệnh điều kiện “Đã kích hoạt" nhưng lệnh con chưa khớp hoặc chỉ

khớp 1 phần, cuối ngày lệnh điều kiện sẽ bị “Hết hiệu lực”

o Khách hàng thực hiện huỷ lệnh con đã phát sinh.

Hiệu lực lệnh điều kiện 

Nguyên tắc chung Lệnh điều kiện



1- Lệnh STOP LIMIT

Lệnh Stop Limit (Lệnh dừng theo giá giới hạn) là lệnh Mua/Bán với giá đặt là giá giới hạn và giá kích hoạt được xác định trước tại thời điểm đặt lệnh. 

Khi giá thị trường biến động chạm hoặc vượt cao hơn/thấp hơn Giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và gửi vào sàn giao dịch với mức Giá đặt

01 Hướng dẫn đặt lệnh

1 Kiểu lệnh: NĐT lựa chọn kiểu lệnh “Stop Limit” 

2

3

Giá kích hoạt: Là mức giá dừng xác định điểm kích hoạt lệnh Stop Limit

➢ Lệnh STO MUA : Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi Giá thị trường ≥ giá kích

hoạt

➢ Lệnh STO BÁN : Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi giá thị trường ≤ giá kích

hoạt

Hiệu lực: NĐT có thể chọn lệnh Trong ngày hoặc Nhiều ngày. Lệnh chỉ

có giá trị trong thời gian hiệu lực.



1- Lệnh STOP LIMIT

02 Giả sử giá cổ phiếu VIX đang ở mức giá 10,000 đồng/CP, NĐT dự

đoán nếu giá cổ phiếu VIX nếu giá vượt 15,000 đồng thì giá sẽ tăng

tiếp.

NĐT đặt lệnh Mua cổ phiếu VIX – 50.000 với Giá đặt = 15.500 đồng chỉ

khi giá đang khớp trên thị trường của BVS > = 15,000.

➔ Nếu giá thị trường cổ phiếu BVS tăng lên 15,000 đồng, hệ thống sẽ

kích hoạt sinh lệnh Mua – BVS – 50.000 với giá 15,500 đồng và đẩy

vào sàn giao dịch. Diễn biến kích hoạt lệnh như sau:



2- Lệnh TRAILING STOP

Lệnh Trailing Stop (Lệnh thị trường xu hướng) Là lệnh Mua/Bán với giá đặt được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/ tăng 

của thị trường, giúp nhà đầu tư đạt được mức giá tối ưu nhất trong khoảng kỳ vọng.

01 Hướng dẫn đặt lệnh

1

2

3

Biên độ: Là phần chênh lệch giữa giá kích hoạt so với giá thị

trường tại thời điểm đặt lệnh

4

Bước giá: Dùng để xác định giá đặt khi lệnh Tralling Stop được 

kích hoạt. 

Kiểu lệnh: NĐT lựa chọn kiểu lệnh “Trailing Stop (TSO)” 

1. Trailing Stop MUA:

Giá kích hoạt tự động điều chỉnh trượt xuống bám sát xu thế GIẢM

của thị trường để đạt mức giá mua tối ưu nhất.

2. Trailing Stop BÁN:

Giá kích hoạt tự động điều chỉnh trượt lên để bám sát xu thế TĂNG

của thị trường.



2- Lệnh TRAILING STOP

TRAILING STOP BUY 

❖ Giá kích hoạt tự động điều chỉnh trượt xuống bám

sát xu thế GIẢM của thị trường để đạt mức giá

MUA tối ưu nhất.

❖ Giá Kích hoạt = MIN (Giá TT + biên độ, giá kích

hoạt liền trước)

❖ Khi thị trường GIẢM : Giá kích hoạt giảm tương

ứng một lượng bằng biên trượt giá.

❖ Khi thị trường TĂNG, giá kích hoạt không thay đổi.

❖ Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi: 

Giá thị trường ≥ Giá kích hoạt

❖ Giá đặt = Giá kích hoạt + Bước giá

LỆNH MUA

TRAILING STOP SELL

❖ Giá kích hoạt tự động điều chỉnh trượt lên để bám

sát xu thế TĂNG của thị trường để đạt mức giá

BÁN tối ưu nhất.

❖ Giá Kích hoạt = MAX (Giá TT - biên độ, giá kích

hoạt liền trước)

❖ Giá kích hoạt TĂNG: Giá kích hoạt tăng tương

ứng một lượng bằng biên trượt giá.

❖ Khi thị trường GIẢM, giá kích hoạt không thay đổi.

❖ Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi:

Giá thị trường ≤ Giá kích hoạt

❖ Giá đặt = Giá kích hoạt - Bước giá

LỆNH BÁN
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2- Lệnh TRAILING STOP

Ví dụ lệnh Trailing Stop MUA:

Mã VIX đang có giá thị trường là 30. NĐT dự đoán thị trường sẽ giảm và mong 

muốn sẽ mua được VIX với mức giá tốt nhất.

NĐT thực hiện đặt lệnh Trailing Stop - MUA 1000 VIX với bước giá = 1 biên

độ = 3. 

Khi này nếu thị trường giảm, Giá kích hoạt tự động điều chỉnh trượt xuống với

biên độ là (3) bám sát xu thế GIẢM của thị trường để đạt mức giá mua tối ưu 

nhất.

Giá kích hoạt = MIN (giá thị trường + biên độ; Giá kích hoạt liền trước)

Khi thị thường đảo chiều tăng ngược từ giá (23) lên (26). Với quy tắc Lệnh sẽ 

được đẩy vào sàn khi Giá thị trường ≥ Giá kích hoạt. 

Trường hợp này do giá thị trường đã bằng giá kích hoạt (26) Lệnh sẽ được

đẩy vào sàn với giá đặt = Giá kích hoạt + Bước giá (26+1 = 27)

Điểm kích hoạt

Giá đặt lệnh

Giá đặt lệnhĐiểm kích hoạt
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2- Lệnh TRAILING STOP

Ví dụ lệnh Trailing Stop BÁN:

Mã HPG đang có giá thị trường là 21. NĐT dự đoán thị trường sẽ TĂNG và mong 

muốn sẽ bán được HPG với mức giá tốt nhất. NĐT thực hiện đặt lệnh Trailing 

Stop - BÁN 1000 HPG với bước giá = 1 biên độ = 2.

Khi này nếu thị trường tăng, Giá kích hoạt tự động điều chỉnh trượt lên với biên độ

là (2) bám sát xu thế TĂNG của thị trường để đạt mức giá bán tối ưu nhất.

Giá kích hoạt = MAX (giá thị trường - biên độ; Giá kích hoạt liền trước)

Khi thị thường đảo chiều giảm ngược từ giá (29) xuống (27). Với quy tắc Lệnh sẽ 

được đẩy vào sàn khi Giá thị trường ≤ Giá kích hoạt. 

Trường hợp này do giá thị trường (27) chạm mức bằng giá kích hoạt. Lệnh sẽ

được đẩy vào sàn với giá đặt = Giá kích hoạt - Bước giá (27-1 = 26)

Điểm kích hoạt

Giá đặt lệnh

Giá đặt lệnhĐiểm kích hoạt



3- Lệnh OCO

Lệnh OCO (One Cancel the Others) là kết hợp của hai lệnh: Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh Stop Limit (STO).

✓ Lệnh OCO MUA giúp nhà đầu tư thiết lập lệnh mua với các điều kiện cụ thể để đảm bảo mua được cổ phiếu ở mức giá hợp lý hoặc khi giá 

bắt đầu tăng lên sau một mức giá nhất định.

✓ Lệnh OCO BÁN giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ bằng cách đặt hai lệnh bán cùng lúc: một lệnh giới hạn bán ở giá cao 

hơn và một lệnh dừng bán ở giá thấp hơn.

01 Hướng dẫn đặt lệnh

1

2

3

Lệnh LO:

- Giá đặt: nếu thoả điều kiện giá trần sàn và điều kiện kích hoạt, lệnh sẽ được đẩy

vào hệ thống.

- Nếu lệnh LO khớp 1 phần hoặc khớp toàn bộ, lệnh STO đi kèm sẽ tự động huỷ.

Kiểu lệnh: NĐT lựa chọn kiểu lệnh “OCO” 

Lệnh STO: 

Lệnh sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường chạm giá kích hoạt và lệnh LO đã được 

huỷ thành công

✓ Với lệnh MUA: Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi Giá thị trường ≥  Giá kích hoạt

✓ Với lệnh BÁN: Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi Giá thị trường ≤  Giá kích hoạt



3- Lệnh OCO

02 Ví dụ lệnh OCO MUA:

Giả sử giá cổ phiếu FPT đang ở mức giá 60,500 đồng/CP. NĐT có nhu

cầu mua bằng được mã FPT do đó đã đặt 2 lệnh mua FPT– 1000 với

thông tin như sau:

• Lệnh LO: NĐT đặt lệnh Mua cổ phiếu FPT – 1.000 với Giá 58,000đ

• Lệnh Stop Limit (STO): NĐT đặt lệnh Mua cổ phiếu FPT – 1.000 với

Giá đặt = 60,800đ, kích hoạt khi giá đang khớp trên thị trường của

FPT > = 60,000đ.

Diễn biến thị trường xảy ra như sau:

Đầu ngày, nếu thỏa mãn điều kiện kích hoạt (giá trần/sàn,.....), lệnh LO sẽ

được đẩy vào sàn thông tin lệnh đặt:

Mua FPT - KL 1.000 - Giá 58,000đ – trạng thái “Đã gửi”

Trường hợp 1: Giả sử trong phiên, lệnh LO khớp hết hoặc khớp 1 phần

=> Khi này lệnh STO sẽ bị Hủy và trạng thái sẽ chuyển thành “Hết Hiệu

Lực”

Trường hợp 2: Trong phiên, nếu giá thị trường tiếp tục tăng, cổ phiếu

FPT tiếp tục tang lên chạm giá kích hoạt của lệnh STO

=> lệnh LO sẽ tự động hủy hoàn toàn, đồng thời lệnh Stop Limit sẽ được

kích hoạt, sinh lệnh sau:

Mua – FPT - KL1.000 - Giá 60.800 đồng - trạng thái “Đã gửi”

Diễn biến kích hoạt lệnh OCO 



4- Lệnh TP/SL (Take Profit/ Stop Loss)

Lệnh TP/SL ( Take Profit/Stop Loss – Lệnh chốt lời/Cắt lỗ): Là lệnh điều kiện BÁN dùng để chốt lời (TP) hoặc cắt lỗ (SL) cho danh

mục. 

01 Hướng dẫn đặt lệnh

Lệnh chốt lời (TP):

- Giá kích hoạt: là mức giá xác định điểm kích hoạt của lệnh. Lệnh sẽ được đẩy vào
sàn khi giá thị trường ≥ Giá kích hoạt.

- Giá đặt: NĐT có thể điều chỉnh giá đặt theo nhu cầu.

Lệnh cắt lỗ (SL):

- Giá kích hoạt: là mức giá xác định điểm kích hoạt của lệnh. Lệnh sẽ được đẩy vào
sàn khi giá thị trường ≤ Giá kích hoạt

- Giá đặt: NĐT có thể lựa chọn loại lệnh LO hoặc MP/MTL với các mã chứng khoán

sàn HSX/HNX.

Khi 1 trong 2 lệnh chốt lời/ cắt lỗ được kích hoạt thành công, trong phiên giao dịch

nếu giá thị trường chạm giá kích hoạt của lệnh còn lại, lệnh chốt lời/ cắt lỗ sẽ bị hủy,

lệnh còn lại sẽ được kích hoạt với khối lượng còn lại chưa khớp của lệnh chốt lời/ cắt

lỗ trước đó.

1

2

3

NĐT có thể đặt lệnh chốt lời hoặc cắt lỗ riêng lẻ, hoặc có thể đặt đồng thời cả chốt

lời và cắt lỗ.
4
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4- Lệnh TP/SL (Take Profit/ Stop Loss)

❖ NĐT sở hữu (hoặc dự tính sở hữu) ACB – 5000 với giá vốn 23.000

❖ NĐT mong muốn sẽ chốt lời khi giá thị trường của ACB >= 25.000

hoặc sẽ cắt lỗ nếu giá <= 21.300 ➔ NĐT thực hiện đặt lệnh TPSL như

sau:

- Chốt lời khi giá khớp của ACB >= 25.000 sẽ đặt bán với giá đặt 25.000

- Cắt lỗ khi giá khớp của ACB <= 21.300 sẽ đặt bán với giá đặt MP

- Thời gian đặt lệnh từ ngày 09/09/2024 đến 15/09/2024.

❖ Trong khoảng thời gian hiệu lực, giá ACB tăng chạm ngưỡng 25.000

=> lệnh con được kích hoạt và đẩy vào sàn với giá 25.000 (giả sử tại

thời điểm kích hoạt, lệnh mãn điều kiện về giá + số dư)

Bán – ACB – 5000 với giá 25.500 (lệnh 1)

❖ Nếu lệnh Bán chốt lời ( lệnh 1) mới chỉ khớp 2000, giá ACB đảo chiều

và GIẢM chạm ngưỡng kích hoạt của lệnh bán cắt lỗ (Giá ≤ 21.300)

Khi này lệnh chốt lời (lệnh 1) sẽ bị hủy, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt

và đẩy vào sàn với khối lương là khối lượng còn lại của (lệnh 1)

Bán - ACB – KL 3000 – MP (lệnh 2)



Trạng thái Lệnh điều kiện

Chờ Kích hoạt Hết hiệu lực

Hủy

Đã kích hoạt

Đã khớp Hoàn tất
▪ NĐT tự hủy

▪ Hủy do phát sinh sự 

kiện quyền làm thay 

đổi giá

• Hết thời gian hiệu lực

• Đạt đủ ĐKKH nhưng không đủ sức mua / bán

• KH can thiệp lệnh con 

• Lệnh đã kích hoạt 

không khớp

NĐT tự hủy

Khớp 1 phần, phần còn lại 

giải tỏa khi hết giờ giao dịch



SỔ LỆNH ĐIỀU KIỆN

Bước 1: Quý khách truy cập vào màn hình Đặt lệnh > Chọn tab Lệnh điều kiện 

để theo dõi màn hình các điều kiện đã đặt. Tại đây khách hàng có thể tra cứu, 

xem thông tin cũng như theo dõi trạng thái lệnh điều kiện và thực hiện Hủy các 

lệnh điều kiện đang ở trạng thái “Chờ kích hoạt”. 

Bước 2: Chọn button         để theo dõi màn hình Chi tiết lệnh điều kiện đã đặt 

cũng như danh sách lệnh con đã được thực hiện. 



LỊCH SỬ LỆNH ĐIỀU KIỆN

Quý khách truy cập vào màn hình Quản lý tài khoản> Chọn Lịch sử lệnh > Chọn tab Lịch sử lệnh điều kiện để theo dõi màn hình các điều kiện đã đặt. 

Tại đây khách hàng có thể tra cứu, xem thông tin cũng như theo dõi trạng thái lệnh điều kiện trong khoảng thời gian tra cứu không quá 6 tháng 




